
                                                                                                                                                                                 

Từ Đến
Giữ 

nguyên

Điều 

chỉnh, 

bổ sung

I Xã Pơng Drang

1

Giáp ranh giới phường Đạt Hiếu của thị xã 

Buôn Hồ

Hết ranh giới đất của trụ sở UBND xã Pơng 

Drang
2.500.000 2.500.000

Hết ranh giới  đất trụ sở UBND xã Pơng 

Drang
Hết ngã 3 cổng thôn Tân Lập 6 3.500.000 3.500.000

Hết ngã 3 cổng thôn Tân Lập 6 Hết ngã 3 đường tỉnh lộ 8 4.500.000 4.500.000

Từ hết ngã 3 đường tỉnh lộ 8 Hết ranh giới đất Trường Lê Lợi 3.500.000 3.500.000

Hết ranh giới đất Trường Lê Lợi Hết ranh giới đất trụ sở tạm thời UBND huyện 2.500.000 2.500.000

Hết ranh giới đất trụ sở tạm thời UBND huyện Hết ranh giới đất Trường dạy nghề 3.000.000 3.000.000

Hết ranh giới đất Trường dạy nghề Giáp xã Chư Kbô 2.000.000 2.000.000

2 Đường tỉnh lộ 8

Ngã 3 Quốc lộ 14 Ngã 3 Quốc lộ 14 + 150 m 3,000,000 3,000,000

Ngã 3 Quốc lộ 14 + 150 m Ngã 3 quốc lộ 14 + 500 m 1,400,000 1,400,000

Ngã 3 quốc lộ 14 + 500 m Ngã 3 Quốc lộ 14 + 1000 m 780,000 850,000
Nâng cấp 

cải tạo

Ngã 3 quốc lộ 14 + 1000 m Ngã 3 quôc lộ 14 + 2000 m 540,000 600,000
Nâng cấp 

cải tạo

Ngã 3 quốc lộ 14 + 2000 m Cầu Buôn Tâng Mai 360,000 360,000

3 Đường đi công ty cà phê 15 Ngã 3 quốc lộ 14 Giáp ranh giới xa Ea Ngai 720,000 720,000

4

Từ Quốc lộ 14 Quốc lộ 14 + 100 m 500,000 500,000

Quốc lộ 14 + 100 m Quốc lộ 14 + 300 m 380,000 380,000

Quốc lộ 14 + 300 m Quốc lộ 14 + 500 m 250,000 250,000

Từ Quốc lộ 14 Quốc lộ 14 + 100 m 700,000 700,000

Quốc lộ 14 + 100 m Quốc lộ 14 + 300 m 530,000 530,000

Quốc lộ 14 + 300 m Quốc lộ 14 + 500 m 350,000 350,000

                    BẢNG SỐ 9: GIÁ ĐẤT Ở ÁP DỤNG TRONG NĂM 2012 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG BÚK

(Kèm theo Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2011 của HĐND tỉnh)

 ĐVT: Đồng/m2

Mức giá 

năm 2011 Ghi chúTÊN ĐƯỜNG

Dọc hai bên quốc lộ 14 (Từ giáp ranh giới thị xã Buôn Hồ về huyện Ea hleo)

ĐOẠN ĐƯỜNG 

TT

Đoạn từ hết trụ sở xã Pơng Drang đến hết 

ngã 3 cổng thôn Tân Lập 6

Đoạn từ giáp phường đạt hiếu đến hết trụ sở 

UBND xã Pơng Drang

Dự kiến mức giá 

năm 2012

Các đường tiếp giáp quốc lộ 14
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Từ Đến
Giữ 
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Điều 

chỉnh, 

bổ sung
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TT

Dự kiến mức giá 

năm 2012

Đoạn từ ngã 3 cổng thôn Tân Lập 6 hết ngã 

3 đường tỉnh lộ 8 (Trừ đường tỉnh lộ 8)
Từ Quốc lộ 14 Quốc lộ 14 + 100 m 840,000 840,000

Quốc lộ 14 + 100 m Quốc lộ 14 + 300 m 630,000 630,000

Quốc lộ 14 + 300 m Quốc lộ 14 + 500 m 420,000 420,000

Từ quốc lộ 14 Quốc lộ 14 + 100m 700,000 700,000

Quốc lộ 14 + 100 m Quốc lộ 14 + 300 m 530,000 530,000

Quốc lộ 14 + 300 m Quốc lộ 14 + 500 m 350,000 350,000

Từ Quốc lộ 14 Quốc lộ 14 + 100 m 340,000 340,000

Quốc lộ 14 + 100 m Quốc lộ 14 + 300 m 250,000 250,000

Quốc lộ 14 + 300 m Quốc lộ 14 + 500 m 210,000 210,000

Hết trụ sở UBND huyện đến hết trung tâm dạy 

nghề
Quốc lộ 14 Quốc lộ 14 + 100 420,000 420,000

Quốc lộ 14 + 100 Quốc lộ 14 + 300 320,000 320,000

Quốc lộ 14 + 300 Quốc lộ 14 + 500 210,000 210,000

5

Dãy 1 430,000 430,000

Dãy 2 330,000 330,000

Dãy 1 600,000 600,000

Dãy 2 450,000 450,000

Dãy 1 720,000 720,000

Dãy 2 540,000 540,000

Dãy 1 600,000 600,000

Dãy 2 450,000 450,000
Dãy 1 290,000 290,000

Dãy 2 220,000 220,000

Từ hết trụ sở UBND huyện đến hết Trung 

tâm dạy nghề 
Dãy 1 360,000 360,000

Dãy 2 270,000 270,000

6 Đường  buôn Ea Tút đi xã Ea Ngai Ngã 3 Ba Tài Ngã 3 Ba Tài + 100 m 480,000 480,000

Ngã 3 Ba Tài + 100 m Ngã 3 Ba Tài + 500 m 360,000 360,000

Đoạn từ hết trường Lê Lợi đến hết trụ sở 

tạm thời UBND huyện

Đoạn từ hết trường Lê Lợi đến hết trụ sở 

UBND huyện

Đoạn từ ngã 3 đường tỉnh lộ 8 (trừ đường 

tỉnh lộ 8) Hết trường Lê Lợi

Các đường song song với Quốc lộ 14

Đoạn từ hết trụ sở UBND xã Pơng Drang 

đến ngã 3 cổng thôn Tân Lập 6

Đoạn từ giáp ranh phường Đạt Hiếu  đến 

hết trụ sở UBND xã Pơng Drang




Đoạn từ ngã 3 tỉnh lộ 8 đến hết trường Lê 

Lợi

Đoạn từ ngã 3 cổng thôn Tân Lập 6 đến ngã 

3 đường đi tỉnh lộ 8
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TT
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Ngã 3 Ba Tài + 500 m Cầu  Ea Tút 240,000 240,000

7 Khu dân cư còn lại của xã Pơng Drang 180,000 180,000

II Xã Chư Kbô

1 Thôn Kty I

Hai bên Quốc lộ 14 (Từ huyện Krông Buk 

về huyện Ea Hleo)
Bắt đầu khu dân cư của thôn K'Ty I Hết ranh giới thôn K'Ty I 450,000 450,000

Khu dân cư còn lại của thôn K'Ty I 120,000 120,000

2 Thôn K'Ty II

Hai bên Quốc lộ 14 (Từ huyện KrôngBuk 

về phía huyện Ea Hleo)

Bắt đầu khu dân cư của thôn K'Ty II (Giáp 

ranh giới thôn K'Ty  I) Giáp ranh giới thôn K'Ty III và thôn Nam Anh 520,000 520,000

Đường lên UBND xã Chư Kbô Giáp Quốc lộ 14 Hết  ngã 3 nhà ông Mừng 180,000 180,000

Khu dân cư còn lại của thôn K'Ty II 120,000 120,000

3 Thôn Nam Anh

Dọc  Quốc lộ 14 (Từ huyện Krông Buk về 

phía huyện Ea Hleo)
Giáp với đường lên trụ sở UBND xã Chư Kbô Giáp ranh giới thôn Nam Tân 650,000 650,000

Đường lên trụ sở UBND xã Chư Kbô Giáp Quốc lộ 14 Hết ranh giới đất trụ sở UBND xã Chư Kbô 180,000 180,000

Đường tiếp giáp Quốc lộ 14 

(Đường lên trường Phan Bội Châu)
Giáp Quốc lộ 14 Hết ranh giới đất Trường Phan Bội Châu 150,000 150,000

Khu dân cư còn lại của thôn Nam Anh 140,000 140,000

4 Thôn K'Ty III

Dọc  Quốc lộ14 Giáp ranh giới thôn K'Ty II Giáp ranh giới thôn K'Ty IV 650,000 650,000

Khu dân cư còn lại của thôn K'Ty III 120,000 120,000

5 Thôn K'Ty IV

Dọc Quốc lộ 14 (Về phía Ea Hleo) Giáp ranh giới thôn K'Ty III Giáp ranh giới thôn K'Ty V 500,000 500,000

Khu dân cư còn lại của thôn K'Ty IV 120,000 120,000

6 Thôn K'Ty V

Dọc Quốc lộ 14 (Về phía huyện Ea Hleo) Đầu ranh giới đất nhà ông Chung Ngã 3 Cư Pơng 670,000 670,000

Khu dân cư còn lại của thôn K'Ty V 140,000 140,000

7 Thôn Nam Thái Tiếp giáp Quốc lộ 14 Hết ranh giới đất Trường THCS Hai Bà Trưng 180,000 180,000

Khu dân cư còn lại của thôn Nam Thái 120,000 120,000

8 Thôn Nam Trung Toàn thôn 120,000 120,000

9 Thôn Nam Lộc Đầu ranh giới đất nhà ông Hanh Hết ranh giới đất Trường THCS Hai Bà Trưng 170,000 170,000

Khu dân cư còn lại của thôn Nam Lộc 120,000 120,000

10 Thôn Nam Tân
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Từ Đến
Giữ 

nguyên

Điều 

chỉnh, 
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Mức giá 

năm 2011 Ghi chúTÊN ĐƯỜNG

ĐOẠN ĐƯỜNG 

TT

Dự kiến mức giá 

năm 2012

Dọc Quốc lộ 14 Giáp ranh giới thôn Nam Anh Hết khu dân cư của thôn Nam Tân 500,000 500,000

Khu dân cư còn lại của thôn Nam Tân 120,000 120,000

11 Thôn Quảng Hà

Đầu ranh giới đất nhà ông Tiến Hết ranh giới đất nhà ông Thường 360,000 360,000

Đầu ranh giới đất nhà ông Bình Hết ranh giới đất Trạm xá NT Cư Kpô 360,000 360,000

Khu dân cư còn lại của thôn Quảng Hà 150,000 150,000

12 Thôn An Bình

Đầu ranh giới đất nhà ông Sơn Hết ranh giới đất Trụ sở NT Cao su Cư Kpô 540,000 540,000

Đầu ranh giới đất nhà ông Tân Hết ranh giới đất nhà ông Thắng 540,000 540,000

240,000 240,000

13 Thôn Hoà Lộc

Đầu ranh giới đất nhà ông Lý

Đầu ranh giới đất nhà bà Hà

Khu dân cư còn lại của thôn Hoà Lộc 150,000 180,000

15 Thôn Thống Nhất Đầu cầu NT Cao Su Hết lô cao su của thôn Thống Nhất 300,000 300,000

Khu dân cư còn lại của thôn Thống Nhất 120,000 120,000

16 Thôn Bình Minh Toàn thôn 120,000 120,000

17 Thôn Liên Hoá Toàn thôn 120,000 120,000

18 Thôn Độc Lập Toàn thôn 120,000 120,000

19 Thôn Tân Lập Toàn thôn 100,000 100,000

20 Thôn Kim Phú Toàn thôn 100,000 100,000

21 Thôn Hơp Thành Toàn thôn 100,000 100,000

22 Buôn Ea Nho Toàn buôn 60,000 60,000

III Xã Cư Né

Từ Km 57 Hết ranh giới đất trụ sở UBND xã Cư Né 700,000 700,000

Hết ranh giới đất trụ sở UBND xã Cư Né Đường lên trạm Vi Ba 350,000 350,000

Đường lên trạm Vi Ba Hết Km 68 500,000 500,000

2 Các tuyến tiếp giáp Quốc lộ 14

Đường đi cầu Buôn  Drăk Từ giáp quốc lộ 14 (đoạn Km 62) Hết cầu buôn Drăk 150,000 150,000

Đường đi Đập Ea Plai buôn Dhiă Từ giáp Quốc lộ 14 (đoạn Km 62.5) Hết đập Ea Plai buônDhiă 170,000 170,000

Đường vào thôn Ea Nguôi Từ giáp Quốc lộ 14 (Đoạn Km 68) Hết ranh giới đất nhà ông Đoái thôn Ea Nguôi 350,000 350,000

Từ giáp Quốc lộ 14 (Đoạn km 60) Đường vào xã Cư Pơng + 800 m 390,000 390,000

Đường vào Cư Pơng + 800 Giáp xã Cư Pơng 200,000 200,000

Khu dân cư còn lại của xã Cư Né 100,000 100,000

IV Xã Ea Ngai

460,000 460,000

Khu dân cư còn lại của thôn An Bình

1
Hai bên Quốc lộ 14 (Từ phía huyện Krông 

Buk về phía huyện Ea Hleo)

Đường vào xã Cư Pơng

Đường giao thông liên thôn (Đoạn từ Cầu 

đến Trụ sở NT Cao Su)

Đường giao thôn liên thôn (Đoạn từ cổng 

thôn về phía trạm xá)

Đường giao thông liên thôn (Đường tiếp 

giáp trụ sở NT cao su Cư Kpô)
Giáp lô cao su của thôn Hoà Lộc
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Từ Đến
Giữ 

nguyên

Điều 

chỉnh, 
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Mức giá 

năm 2011 Ghi chúTÊN ĐƯỜNG
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TT
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1 Đường tỉnh lộ 8 Từ suối đá (Giáp huyện Cư M'gar) Đầu cầu Buôn Tâng Mai 350,000 350,000

2
Đường từ tỉnh lộ 8 đi trụ sở UBND xã 

Ea Ngai
Ngã 3 tỉnh lộ 8 Ngã 3 tỉnh lộ 8+500 m 250,000 250,000

Ngã 3 tỉnh lộ 8+500 m Ngã 3 nhà ông Diệu 200,000 200,000

Ngã 3 nhà ông Diệu Ngã 3 đường đi công ty cà phê15 300,000 300,000

3
Đường đi công ty cà phê 15 (Từ cụm công 

nghiệp Buôn Hồ đi Công ty cà phê 15)

Từ cụm công nghiệp Buôn Hồ (Giáp xã Pơng 

Drang)

Hết ranh giới đất ông Sơn (cây xăng Thanh 

Sơn)
500,000 500,000

Hết ranh giới đất ông Sơn (cây xăng Thanh 

Sơn)

Hết ranh giớ xã Ea Ngai (giáp ranh giới huyện 

Cư M'gar)
400,000 400,000

4 Khu dân cư còn lại của xã Ea ngai 120,000 120,000

V Xã Cư Pơng

1 Đường Km 60 vào UBND xã Cư Pơng Ngã Quốc lộ 14 Hết ranh giới đất nhà ông Tài 390,000 390,000

Từ giáp vườn nhà ông Tài Hết ranh giới đất Trường La Văn Cầu 230,000 230,000

Đầu khu dân cư dọc đường giao thông trục 

Km 60 (giáp xã Cư né)
Ngã 4 nhà ông Ma Kim + 200m các nhánh rẽ 230,000 230,000

Ngã 4 nhà ông Ma Kim + 200m các nhánh rẽ Hết cầu suối Ea Súp 150,000 150,000

Hết cầu suối Ea Súp Ngã 3 đường trung tâm xã 320,000 320,000

2 Đường đi công ty cà phê 15 Ngã ba đường vào Cư Pơng Ngã 3 buôn Cư Juôt (Đi huyện Cư M'gar) 400,000 400,000

Ngã 3 đường vào Cư Pơng Đầu trụ sở UBND xã Cư Pơng 170,000 170,000

Giáp xã Ea Ngai Ngã 3 đi Cư Pơng 300,000 300,000

Đầu ranh giới đất  Trụ sở UBND xã  Cư Pơng Hết ranh giới đất Trường Phạm Hồng Thái 320,000 320,000

Hết ranh giới đất Trường Phạm Hồng Thái Ngã 4 đường vào xã Ea Sin (Nhà Nay Soát) 290,000 290,000

Đầu nhà Nay Soát Giáp xã Ea Sin 150,000 150,000

5 Khu dân cư còn lại của xã Cư Pơng 100,000 100,000

VI Xã Ea Sin

1 Đường giao thông liên xã đi vào xã Ea Sin Từ giáp xã Cư Pơng Hết ranh giới đất nhà ông Dũng 120,000 120,000

2
Đường từ Km 3 đi buôn Ea Káp

 (Từ Quốc lộ 14 vào)
Từ Km3 Đường đi buôn Ea Káp, buôn Ea Kring 100,000 100,000

3 Khu dân cư còn lại của xã Ea Sin 60,000 60,000

VII Xã Tân Lập

1 Đường tỉnh lộ 13 Cầu Rô Xy Giáp huyện Krông Năng 1,500,000 1,500,000

2 Đường tiếp giáp tỉnh lộ 13 Đường vào UBND xã Tân Lập
Đến suối Krông Buk giáp ranh giới xã Pơng 

Drang
200,000 200,000

3 Khu dân cư còn lại của xã Tân Lập 130,000 130,000

3 Đường giao thông (Từ trụ sở UBND xã Cư 

Pơng đi xã Ea Sin)
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